
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN
Ban hành kèm theo QĐ số: 3113/2012/QĐ/TGĐ-BHBV ngày 28 tháng 9 năm 2012 

của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
 

QUYỀN LỢI CHÍNH

Điều kiện A - Chết, thương tật vĩnh 
viễn do ốm đau, bệnh tật. Tỷ lệ phí bảo hiểm 

Theo lựa chọn, tối đa 1.000.000.000 
VND/người/năm 0,2% STBH/người/năm

Điều kiện B - Chết, thương tật vĩnh 
viễn do tai nạn Tỷ lệ phí bảo hiểm

Theo lựa chọn, tối đa 1.000.000.000/
người/năm 0,09% STBH/người/năm

Điều kiện C - Chi phí y tế do tai nạn Tỷ lệ phí bảo hiểm

STBH từ 20.000.000 – 60.000.000 VND
STBH từ trên 60.000.000 – 
100.000.000 VND
STBH từ trên 100.000.000 – 
200.000.000 VND STBH từ trên 
200.000.000 – 500.000.000 VND

0,80% STBH/người/năm
0,65% STBH/người/năm
0,55% STBH/người/năm
0,45% STBH/người/năm

Điều kiện D - Điều trị nội trú do ốm 
đau, bệnh tật 
(Giới hạn/năm)

Phí bảo hiểm

Theo giới hạn chi tiết tại Bảng quyền 
lợi bảo hiểm

60.000.000 VND 
đồng

100.000.000 VND 
đồng

200.000.000 VND 
đồng

Phí bảo hiểm 1.122.000 VND/
người/năm

1.516.000 VND/
người/năm

2.268.000 VND/
người/năm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG PHÍ BẢO HIỂM

I. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh 20% STBH

II. Thai sản
Quyền lợi mổ đẻ và sinh thông thường   10.000.000 VND  20.000.000 VND 30.000.000 VND

Phí BH/ người/ năm 2.000.000 VND 3.600.000 VND 4.500.000 VND

III. Trợ cấp trong thời gian điều trị nội 
trú do ốm đau, bệnh tật và/hoặc tai nạn 1% STBH/người/ năm
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